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TỔNG SỐ

1
Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 

1945 chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi:

1.1 Thân nhân

1.2 Người thờ cúng

2

Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 

đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 chết mà chưa 

được hưởng chế độ ưu đãi:

2.1 Thân nhân

2.2 Người thờ cúng

3
Trợ cấp một lần khi truy tặng Bằng “Tổ quốc ghi công” đối 

với thân nhân liệt sĩ hoặc người thừa kế của liệt sĩ

4

Bà mẹ Việt Nam anh hùng được tặng danh hiệu nhưng chết 

mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi hoặc được truy tặng danh 

hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

5

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động 

trong thời kỳ kháng chiến được tặng danh hiệu nhưng chết 

mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi hoặc được truy tặng danh 

hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng 

Lao động” trong thời kỳ kháng chiến

6

Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, 

làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày chết mà chưa được 

hưởng chế độ ưu đãi

7
 Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ 

Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế
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8
Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng, hoặc người 

trong gia đình được tặng Huy chương Kháng chiến

9

Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ 

Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế chết mà chưa được hưởng chế 

độ ưu đãi

10
Người có công giúp đỡ cách mạng chết mà chưa được hưởng 

chế độ ưu đãi

11

Quân nhân, cán bộ đi chiến trường B, C, K trong thời kỳ 

chống Mỹ cứu nước không có thân nhân phải trực tiếp nuôi 

dưỡng và quân nhân, cán bộ được Đảng cử lại miền Nam sau 

Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 theo Nghị định 

số 23/1999/NĐ-CP;

12

Người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước 

nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước 

theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg và Quyết định 

số 188/2007/QĐ-TTg;

13

Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng 

chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg; thanh niên xung 

phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến theo Nghị 

định số 112/2017/NĐ-CP

14

Người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-

a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg và Quyết định 

số 62/2015/QĐ-TTg

15

Đối tượng tham gia chiến tranh BV Tổ quốc, làm nhiệm vụ 

quốc tế được hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 

62/2011/QĐ-TTg

16

Quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhập 

ngũ từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước được hưởng 

chế độ trợ cấp một lần theo Quyết số 142/2008/QĐ-TTg

17

Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến 

chống Mỹ, vào Công an nhân dân từ ngày 30 tháng 4 năm 

1975 trở về trước ược hưởng chế độ trợ cấp một lần theo

18
Chi trợ cấp một lần đối với các đối tượng chính sách khác 

theo quy định của pháp luật.
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